
Lớp :

Ngành học : 

Sĩ số :

Số SV đang học : 31

Stt Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Trạng thái SV

1 DTN1553060004 Nguyễn Việt Ánh 24/04/1995 Nam
Xóm Trại- Bình Thuận- Đại Từ- Thái 

Nguyên
Bình thường

2 DTN1553060005 Lèng Thanh Bách 02/07/1997 Nam Tân Nam - Quang Bình - Hà Giang Bình thường

3 DTN1553060008 Vũ Linh Chi 12/09/1997 Nữ Cao Bằng Bình thường

4 DTN1553060077 Sùng A Chư 03/09/1997 Nam San Sả Hồ - Sa Pa - Lào Cai Bình thường

5 DTN1553060012 Bùi Hoàng Dũng 11/08/1997 Nam
Thôn Hoàng Long 1 - Cẩm Phú - Cẩm 

Thủy - Thanh Hóa
Bình thường

6 DTN1553060013 Hoàng Văn Đại 26/01/1997 Nam
thôn Xuân Hòa - Khuôn Lùng - Xín Mần - 

Hà Giang
Bình thường

7 DTN1553060015 Sùng A Giàng 20/06/1994 Nam Khoen On - Than Uyên - Lai Châu Bình thường

8 DTN1553060021 Tô Thị Hòa 07/11/1997 Nữ Phương Viên - Chợ Đồn - Bắc Kạn Bình thường

9 DTN1553060023 Trần Quốc Hùng 09/11/1997 Nam
P. Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên - 

Thái Nguyên
Bình thường

10 DTN1553060025 Nông Thanh Hưng 15/08/1997 Nam Bằng Lãng -  Chợ Đồn - Bắc Kạn Bình thường

11 DTN1553060080 Nông Thu Hương 28/06/1997 Nữ Lê Lai - Thạch An - Cao Bằng Bình thường

12 DTN1553160096 Trần Thị Lan 14/08/1997 Nữ Tân Thành - Hàm Yên - Tuyên Quang Bình thường

13 DTN1553060028 Trần Nhật Linh 23/10/1997 Nữ
thị trấn Cổ Phúc- huyện Trấn Yên- tỉnh 

Yên Bái
Bình thường

14 DTN1553060070 Tẩn Văn Lình 02/03/1997 Nam Du Già - Yên Minh - Hà Giang Bình thường

15 DTN1553060029 Lê Lưu Lợi 25/08/1996 Nam Bạch Đằng, Huyện Hoà An - Cao Bằng Bình thường

16 DTN1553060085 Sùng A Lử 10/08/1996 Nam Dào San- Phong Thổ - Lai Châu Bình thường

17 DTN1553060081 Đinh Thị Nết 29/11/1997 Nữ
Bản Viên- Đức Long- Thạch An- Cao 

Bằng
Bình thường

18 DTN1553060034 Hoàng Thị Niên 23/10/1997 Nữ
Nà Can - Minh Ngọc - Bắc Mê - Hà 

Giang
Bình thường

19 DTN1553060078 Pờ Pó Nu 24/06/1997 Nữ Bum Tở  - Mường Tè - Lai - Lai Châu Bình thường

20 DTN1553060037 Giàng A Phòng 28/07/1997 Nam Búng Lao - Tuần Giáo - Lai Châu Bình thường

21 DTN15530A0096 Mùa A Pó 15/05/1996 Nam Mường Mô - Mường Tè - Lai Châu Bình thường

22 DTN1553060082 Thào A Sang 14/10/1997 Nam
Xã Dào san, Huyện Phong thổ, tỉnh lai 

châu
Bình thường

23 DTN1553060040 Cam Văn Sằn 27/01/1997 Nam
Nà Cắp - Vô Ngại - Huyện Bình Liêu - 

Quảng Ninh
Bình thường

24 DTN15530A0176 Hàng A Sử 08/09/1996 Nam Mường Lý - Mường Lát - Thanh Hóa Bình thường

25 DTN15530A0105 Tráng Sử 18/12/1996 Nam La Pan Tẩn - Mường Khương - Lào Cai Bình thường

26 DTN1553060041 Nguyễn Ngọc Tây 14/02/1996 Nam Tân Yên - Cảm Ân - Yên Bình - Yên Bái Bình thường

27 DTN15530A0164 Giàng A Thái 15/09/1995 Nam Háng Hờ - Điện Biên - Lai Châu Bình thường

28 DTN1553060074 Lý Đức Thắng 19/08/1997 Nam Vĩ Thượng -  Quang Bình - Hà Giang Bình thường

29 DTN1553060046 Nông Đức Thông 26/09/1997 Nam
Cô Rào - Tự Do - Quảng Uyên - Cao 

Bằng
Bình thường

30 DTN1553060049 Nguyễn Trọng Vũ 15/11/1997 Nam
THỊ TRẤN TAM ĐƯỜNG, HUYỆN 

TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU
Bình thường

31 DTN1553060050 Triệu Thị Yến 21/07/1997 Nữ Đổng Xá - Na Rì - Bắc Kạn
Bình thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TL./ Hiệu trưởngNgười lập biểu

Thái Nguyên…, Ngày 14 tháng 8 năm 2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Nông lâm kết hợp K47

Nông lâm kết hợp
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DANH SÁCH SINH VIÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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